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Cơ quan quản lý cấp trên:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Mã đơn vị: 1061526
Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
Năm 2025

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Giá trị còn
lại
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Phục vụ
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có tiêu
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 10 8.793.852 8.793.852 2.812.980

1 FORD - BKS  98 - A-00990 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 650.000 650.000 433.225 x

2 TOYOTA - BKS 99A-00306 Tài sản dùng chung 1 828.140 828.140 275.771 x x

3 TOYOTA - BKS 99A--00548 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 828.140 828.140 275.771 x x

4 TOYOTA - BKS 99A - -- 00.485 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 1.153.140 1.153.140 307.081 x x

5 TOYOTA - BKS 98A - -00790 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 456.232 456.232 121.495 x

6 TOYOTA - BKS 99A--00583 Tài sản dùng chung 1 832.000 832.000 332.550 x x

7 KIA - BKS 98A - -8688 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 1.100.000 1.100.000 x

8 HYUNDAI - BKS 98A - -00938 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 1.100.000 1.100.000 733.150 x

9 FORD - BKS 98A - -00687 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 664.000 664.000 176.823 x

10 TOYOTA - BKS 98A - -00673 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 1.182.200 1.182.200 157.114 x

II Tài sản cố định khác 599 149.610.673 149.466.173 144.500 59.625.518

1 Máy tính xách tay HP 240G8
Core 15

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.707 14.707 x

2 Máy tính xách tay Dell Latitude
E5430

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 33.220 33.220 x

3 Máy tính xách tay Dell Latitude
E5430

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 33.220 33.220 x
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4 Máy tính xách tay Dell Latitude
E5430

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 33.220 33.220 x

5 Máy tính xách tay Dell vostro
3458-7006139

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.640 13.640 x

6 Máy tính xách tay HP Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.860 12.860 x

7 Máy tính xách tay HP 240G8
Core 15

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.707 14.707 x

8 Máy toàn đạc điện tử TC305 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 181.890 181.890 x

9 Máy tính xách tay loại 4 ACER Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.850 14.850 5.940 x

10 Máy tính xách tay vaio SVE 14 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 19.650 19.650 x

11 Máy tính xách tay vaio SVE 14 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 19.650 19.650 x

12 Máy tính xách tay Dell Inspiron15
3520

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.000 15.000 6.000 x

13 Máy trạm Dell OptiPlex 3010
(DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 20.680 20.680 x

14 Máy trạm Dell OptiPlex 3010
(DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 20.680 20.680 x

15 Máy tính xách tay loại 4 ACER Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.850 14.850 5.940 x

16 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 24.750 24.750 x

17 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 24.750 24.750 x

18 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL) Trưởng Phòng KHTC 1 24.750 24.750 x

19 Máy tính xách tay Acer
Travelamate P215 loại 8

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.949 12.949 x

20 Máy tính xách tay Asus
X45454LA-WX424D

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.595 12.595 x

21 Máy tính xách tay Asus
X45454LA-WX424D

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.595 12.595 x
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22 Máy tính xách tay Dell Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.970 13.970 x

23 Máy tính xách tay Dell Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 24.900 24.900 x x

24 Máy tính xách tay Dell Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.450 12.450 x

25 Máy tính xách tay Dell Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 24.900 24.900 x x

26 Máy tính xách tay Dell Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.970 13.970 x

27 Máy tính xách tay Dell Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 11.930 11.930 x

28 Máy tính xách tay Dell 3442-
70043188

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 11.900 11.900 x

29 Máy tính xách tay Dell 3558-
7006229729

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.870 13.870 x

30 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL) Phòng Giám Đốc 1 24.750 24.750 x

31 Máy trạm Dell OptiPlex 3010
(DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 20.680 20.680 x

32 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL)

BP Đo đạc- Phòng
QLDD ĐĐ và BĐ 1 24.750 24.750 x

33 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL) Trưởng Phòng KHTC 1 24.750 24.750 x

34 Máy tính xách tay Dell Inspiron
7559 (dự án NCNL)

Phòng Phó Giám đốc
(Phương) 1 24.750 24.750 x

35 Máy trạm Dell OptiPlex 3010
(DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 20.680 20.680 x

36 Máy vi tinh DA Từ Sơn Phòng KHTC tầng 1
(Chú muôn - anh Tuấn) 1 16.406 16.406 x

37 Máy vi tính Phòng Môi trường (tầng
1) 1 10.000 10.000 x

38 Máy vi tính FPT 2020 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.700 14.700 x x

39 Máy vi tính FPT 2020 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.700 14.700 x x

40 Máy vi tính FPT 2021 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.525 14.525 x x
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41 Máy vi tính FPT 2021 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.525 14.525 x x

42 Máy vi tính FPT ALEAD
T22.104i

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.700 12.700 10.160 x

43 Máy vi tính FPT2023 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.840 14.840 5.936 x x

44 Máy vi tính loại 2 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 2.068 x

45 Máy vi tính loại 2 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 2.068 x

46 Máy vi tính loại 4 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.850 14.850 2.970 x

47 Máy vi tính loại 4 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.850 14.850 2.970 x

48 Máy vi tính loại 4 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.850 14.850 2.970 x

49 Máy vi tính màn hình LCD 19" Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

50 Máy vi tính soạn thảo VB mật Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.000 15.000 6.000 x

51 Máy vi tính TQY 23 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 2.068 x

52 Máy vi tính TQY 23 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 2.068 x

53 Máy vi tính FPT 2020 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.700 14.700 x x

54 Máy vi tính Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 10.000 10.000 x

55 Máy vi tính FPT Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.810 14.810 x x

56 Máy vi tính FPT Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.850 14.850 x x

57 Máy vi tính Phòng Môi trường (tầng
1) 1 10.000 10.000 x

58 Máy vi tính Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 10.000 10.000 x

59
Máy tính xách tay (win bản
quyền) Dell Vostro 3468 (dự án
NCNL)

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 16.700 16.700 x
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60 Máy vi tính Davpeg Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 14.500 14.500 x

61 Máy vi tính để bàn (Hoàng-2023) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 2.068 x

62 Máy vi tính để bàn (Kế toán -
2024)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.750 13.750 5.500 x

63 Máy vi tính để bàn (MSTT) BP Giá - Phòng QLDĐ
ĐĐ và BĐ 1 11.407 11.407 x

64 Máy vi tính để bàn HP 280Pro
(Máy đ/c Linh Văn thư - 2024)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.250 14.250 5.700 x

65
Máy vi tính để bàn HP 280Pro
(Máy đ/c Quang phòng KHTC -
2024)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.250 14.250 5.700 x

66
Máy vi tính để bàn HP 280Pro
(Máy đ/c Thành trưởng phòng
QLXDCT - 2024)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.250 14.250 5.700 x

67
Máy vi tính để bàn HP 280Pro
(Máy đ/c Thế trưởng phòng
TCCB - 2024)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.250 14.250 5.700 x

68 Máy vi tính để bàn loại 2
TQY23_53298

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 2.068 x

69 Máy vi tính ĐNA Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 10.000 10.000 x

70 Máy vi tính FPT Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.850 14.850 x x

71 Máy vi tính FPT Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.850 14.850 x x

72 Máy vi tính FPT Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.810 14.810 x x

73 máy tính xách tay Phòng Phó Giám đốc
(Lân) 1 24.750 24.750 x

74 Máy tinh FPT (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.025 12.025 x

75 Máy tính xách tay Phòng TP Môi trường (
Anh Đường) 1 24.750 24.750 x

76 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 17.820 17.820 x
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77 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

BP ĐKĐĐ phòng QLDD
DD và BĐ 1 17.820 17.820 x

78 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL) Trưởng Phòng KHTC 1 17.820 17.820 x

79 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 17.820 17.820 x

80 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 17.820 17.820 x

81 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 17.820 17.820 x

82 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

BP QH-KH phòng
QLDD DD và BĐ 1 17.820 17.820 x

83 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 17.820 17.820 x

84 Máy tính để bàn Sở Nông nghiệp (cũ) 1 11.407 11.407 x x

85 Máy tính để bàn BP QH-KH phòng
QLDD DD và BĐ 1 12.000 12.000 x

86 Máy tính để bàn Sở Nông nghiệp (cũ) 1 11.407 11.407 x x

87 Máy tính để bàn Sở Nông nghiệp (cũ) 1 11.407 11.407 x x

88 Máy tính để bàn Sở Nông nghiệp (cũ) 1 11.407 11.407 x x

89 Máy tính để bàn Sở Nông nghiệp (cũ) 1 11.407 11.407 x x

90
Máy tính bảng Apple Ipad 4-
0000145 (PGĐ Phát), SX năm
2020

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 21.950 21.950 x

91 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 17.820 17.820 x

92 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 17.820 17.820 x

93 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 17.820 17.820 x

94 Máy sục khí bề mặt

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 316.983 316.983 79.246 x
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95 Máy theo Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 22.500 22.500 x

96 Máy thổi khí cạn

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 82.181 82.181 20.545 x

97 Máy thổi khí cạn

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 82.181 82.181 20.545 x

98 Máy tính bàn Phòng TP Môi trường (
Anh Đường) 1 17.820 17.820 x

99 Máy tính bàn Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 15.000 15.000 x

100 Máy tính bàn Phòng Thanh Tra 1 17.820 17.820 x

101 Máy tính bàn Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 17.820 17.820 x

102 Máy tính bàn Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 17.820 17.820 x

103 Máy tính bàn Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 17.820 17.820 x

104 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL) Phòng Chánh Văn phòng 1 17.820 17.820 x

105 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

BP Đo đạc- Phòng
QLDD ĐĐ và BĐ 1 17.820 17.820 x

106 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL) Văn Phòng (tổng hợp) 1 17.820 17.820 x

107 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 17.820 17.820 x

108 Máy tính bàn Dell inspiron 3650
(dự án NCNL)

Phòng KHTC tầng 1
(Chú muôn - anh Tuấn) 1 17.820 17.820 x

109 Máy tính để bàn Trưởng phòng quản lý
đất đai, đo đạc và bản đồ 1 13.090 13.090 x
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110 Máy tính để bàn BP ĐKĐĐ phòng QLDD
DD và BĐ 1 12.000 12.000 x

111 Máy tính để bàn Acer 2020 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 11.583 11.583 x

112 Máy tính để bàn đồng bộ Phòng Nước - Khoáng
sản 1 12.980 12.980 x x

113 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

114 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

115 Máy tính để bàn Lắp ráp (Hạnh
KT)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.800 10.800 8.640 x

116 Máy tính để bán loại 2 TQT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 4.136 x

117 Máy tính để bàn loại 2 TQT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.340 10.340 4.136 x

118 Máy tính để bàn
PCB760/i512400/WF

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.850 13.850 11.080 x

119 Máy tính để bàn
PCB760/i512400/WF

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.850 13.850 11.080 x

120 Máy tính để bàn
PCB760/i512400/WF

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.850 13.850 11.080 x

121 Máy tính để bàn
PCB760/i512400/WF

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.850 13.850 11.080 x

122 Máy tính để bàn
PCB760/I512400/Wf

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.850 13.850 8.310 x

123 Máy tính đồng bộ Dell vostro Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.175 10.175 x

124 Máy tính đồng bộ optiplex 2017
(dự án số hóa) Phòng Văn Thư 1 15.000 15.000 x

125 Máy vi tính xách tay 4-0000214 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.322 14.322 5.729 x

126 Máy tinh FPT (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.025 12.025 x

127 Máy tính HP Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.450 14.450 x
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128 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

129 Máy tính xách tay Phòng Môi trường (tầng
1) 1 24.750 24.750 x

130 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

131 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

132 Máy tính để bàn đồng bộ Phòng Nước - Khoáng
sản 1 12.980 12.980 x x

133 Máy tính để bàn FPT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 11.170 11.170 x

134 Máy tính để bàn FPT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.575 14.575 x

135 Máy tính để bàn FPT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.650 12.650 x

136 Máy tính để bàn FPT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.250 10.250 x

137 Máy tính để bàn FPT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.250 10.250 x

138 Máy tính để bàn FPT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.250 10.250 x

139 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

140 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

141 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

142 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

143 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

144 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

145 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x
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146 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

147 Máy tính để bàn HP compaq Pro
6300 SFF PC (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.290 15.290 x

148 Máy vi tính xách tay Sony Vaio
SE15

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 17.690 17.690 x

149 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

150 Máy xách tay Dell Inspriron 15
5000 (DA NCNL gđ 1)

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 29.300 29.300 x

151

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 116.407 116.407 87.305 x

152

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 116.407 116.407 87.305 x

153

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 116.407 116.407 87.305 x

154

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 116.407 116.407 87.305 x

155

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 116.407 116.407 87.305 x

156 Thiết bị Wireless Access point Phòng họp số 1 1 16.330 16.330 x
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157 Thiết bị phụ trợ mạng DATB TS công nghệ thông tin
quản lý 1 49.540 49.540 x

158 Thiết bị Wireless Access point Phòng họp số 1 1 16.330 16.330 x

159 Tivi (dự án trụ sở 2018) Phòng khách tầng 1 1 49.962 49.962 x

160 Tivi 40 inch Samsung Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 29.348 29.348 x

161 Tivi 55 inh (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 28.850 28.850 x

162 Tivi 65 inch Sony (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 49.500 49.500 x

163 Tivi 65 inch Sony (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 49.500 49.500 x

164 Tivi 65 inch Sony (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 49.500 49.500 x

165 Thùng chứa hoá chất (3c)

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 10.566 10.566 2.642 x

166

Thiết bị phụ trợ cho trạm (Thiết bị
phụ trợ cho trạm/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 27.513 27.513 20.634 x

167

Thiết bị phụ trợ cho trạm (Thiết bị
phụ trợ cho trạm/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 27.513 27.513 20.634 x

168 Thiết bị khử vọng, lọc tín hiệu âm
thanh hội nghị

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.400 13.400 x

169 Thảm lông cừu trải phòng khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 99.788 99.788 x

170 Thảm trải nền phòng làm việc Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.500 10.500 x

171 Thiết bị chuyển mạch 2 lớp, có
POE (dự án NCNL) Phòng Hội trường 1 15.340 15.340 x
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172 Thiết bị chuyển mạch 24 cổng
cisco (dự án NCNL) Phòng Hội trường 1 19.600 19.600 x

173 Thiết bị định vị vệ tinh GPS đa
năng Multi Navigator

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.000 14.000 x

174

Thiết bị đo đa chỉ tiêu: Nhiệt độ,
độ ẩm, áp suất khí quyển, hướng
gió, tốc độ gió, lượng mưa, cường
độ mưa, bức xạ mặt trời (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 162.408 162.408 121.806 x

175

Thiết bị đo đa chỉ tiêu: Nhiệt độ,
độ ẩm, áp suất khí quyển, hướng
gió, tốc độ gió, lượng mưa, cường
độ mưa, bức xạ mặt trời (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 162.408 162.408 121.806 x

176

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị phụ trợ đi kèm/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 41.250 41.250 30.938 x

177

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 41.250 41.250 30.938 x

178

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 41.250 41.250 30.938 x
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179

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 41.250 41.250 30.938 x

180

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 41.250 41.250 30.938 x

181

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm/Sở
TNMT theo TTu10 (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 41.250 41.250 30.938 x

182

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm/Sở
TNMT theo TTu10 (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 41.250 41.250 30.938 x

183 Thiết bị giải mã tín hiệu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 17.120 17.120 x

184 Tivi 65 inch sony, model
65x8500C

Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 49.500 49.500 x

185 Tivi Led 4K Samsung Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 24.525 24.525 4.905 x

186 Tivi Led 4K Samsung Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 24.525 24.525 4.905 x

187 Tivi LG 49UH600T Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.600 15.600 x

188 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018)

Trưởng Phòng nước
khoáng sản 1 35.376 35.376 x
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189 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 35.376 35.376 x

190 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018)

BP ĐKĐĐ phòng QLDD
DD và BĐ 1 35.376 35.376 x

191 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018) Trưởng Phòng KHTC 1 35.376 35.376 x

192 Tủ tài liệu gỗ 6 cánh gỗ veneer Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.300 10.300 x

193 Tủ tài liệu gỗ gụ Phòng Phó Chánh thanh
tra (chú sơn) 1 11.000 11.000 x

194 Tủ tài liệu gỗ gụ Phòng Phó Giám Đốc (
Sơn) 1 11.000 11.000 x

195 Tủ trưng bày Phòng Họp số 2 1 13.200 13.200 x

196 Tuyến ống, hố ga

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 18.150.221 18.150.221 7.260.088 x

197 UPS Online ZL Power DX6k Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 80.238 80.238 x

198

Vật tư thi công ngoài hiện trường 
(Thiết bị phụ trợ đi kèm/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 35.276 35.276 26.457 x

199

Vật tư thi công ngoài hiện trường 
(Thiết bị phụ trợ đi kèm/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 35.276 35.276 26.457 x

200

Vật tư thi công ngoài hiện trường 
(Thiết bị phụ trợ đi kèm/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 35.276 35.276 26.457 x
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201

Vật tư thi công ngoài hiện trường 
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 35.276 35.276 26.457 x

202

Vật tư thi công ngoài hiện trường 
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 35.276 35.276 26.457 x

203 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018)

Trưởng phòng quản lý
đất đai, đo đạc và bản đồ 1 35.376 35.376 x

204 Switch truy cập/48 port (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 151.305 151.305 x

205 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018)

BP Đo đạc- Phòng
QLDD ĐĐ và BĐ 1 35.376 35.376 x

206 Tủ Rack mạng  Racck system
cabinet 42-d1000 (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 35.445 35.445 x

207 Tivi Samsung 40J5200 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

208 Tivi Samsung 40J5200 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

209 Tivi sony Phòng Giám Đốc 1 13.350 13.350 x

210 Tivi Sony Android Phòng khách tầng 1 1 42.000 42.000 x

211 Trạm biến áp

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 338.443 338.443 135.377 x

212 Trạm bơm chuyển bậc

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 1.180.825 1.180.825 472.330 x
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213 Trạm bơm nước thải

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 631.775 631.775 252.710 x

214

Tủ điện và phụ kiện được đấu nối
và test hoàn chỉnh tại xưởng sản
xuất (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 63.858 63.858 47.894 x

215

Tủ điện và phụ kiện được đấu nối
và test hoàn chỉnh tại xưởng sản
xuất (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 63.858 63.858 47.894 x

216

Tủ điện và phụ kiện được đấu nối
và test hoàn chỉnh tại xưởng sản
xuất (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 63.858 63.858 47.894 x

217

Tủ điện và phụ kiện được đấu nối
và test hoàn chỉnh tại xưởng sản
xuất (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 63.858 63.858 47.894 x

218

Tủ điện và phụ kiện được đấu nối
và test hoàn chỉnh tại xưởng sản
xuất (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 63.858 63.858 47.894 x

219 Tủ đựng tài liệu gỗ gụ Phòng KHTC số 2 (tầng
2) (Kho) 1 11.000 11.000 x
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220 Tủ lạnh bảo quản mẫu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.000 13.000 x

221 Tủ lạnh Hitachi 230EGI Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.600 10.600 x

222 Tủ tài liệu gỗ 4 buồng (dự án trụ
sở 2018)

Phòng Phó Giám Đốc
(Định-Tuấn) 1 35.376 35.376 x

223 Máy vi tính xách tay Sony Vaio
VPCS135FX

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 23.310 23.310 x

224 Switch truy cập/48 port (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 151.305 151.305 x

225 Song chắn rác

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 17.845 17.845 4.461 x

226 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

227 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

228 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

229 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

230 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

231 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

232 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

233 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

234 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

235 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

236 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x
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237

Nhà lắp ghép dạng container
(Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ
thống/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 193.790 193.790 145.343 x

238

Nhà lắp ghép dạng container
(Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ
thống/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 193.790 193.790 145.343 x

239

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 207.737 207.737 155.803 x

240 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

241 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

242 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

243 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

244 Máy xách tay HP Sở Nông nghiệp (cũ) 1 14.810 14.810 x x

245 Mic hội nghị cho phòng họp Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 57.250 57.250 x

246 Máy so mầu cầm tay Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 38.500 38.500 x

247 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

248 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

249 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

250 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x
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251 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

252 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

253 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

254 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

255 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

256 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

257 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

258 Micro đại biểu cần dài Bosch (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 15.840 15.840 x

259

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 207.737 207.737 155.803 x

260

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 207.737 207.737 155.803 x

261

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 207.737 207.737 155.803 x

262

Nhà trạm container loại chuyên
dụng (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 207.737 207.737 155.803 x
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263
Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài
chính Misa Mimosa.NET X1
2014

Trưởng Phòng KHTC 1 19.900 19.900 x

264 Phần mềm tổng hợp Misa Sở Nông nghiệp (cũ) 1 19.900 19.900 x

265 Phần mềm tổng hợp quyết toán Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 19.500 19.500 x

266 Phần mềm trung tâm WedGIS Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 471.364 471.364 x

267 Phòng chống mối Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 127.239 127.239 x

268 Quy hoạch ngành Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 168.000 168.000 x

269 Quy hoạch TDKT cát sỏi Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 77.800 77.800 x

270 Rèm vải gấm thêu hoa Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 54.880 54.880 x

271 Ruoter kết nối  Wan cisco (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 127.924 127.924 x

272 Salon đi văng tay gỗ, bọc da
01dài, 02 đơn+02đôn+01kinh

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 18.800 18.800 x

273 San nền + Kè đá

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 5.427.256 5.427.256 2.170.902 x

274 Sân phơi cát

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 24.134 24.134 9.654 x

275 Server chạy dịch vụ hệ thống HP
DL380P (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 166.350 166.350 x
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276 Song chắn rác

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 17.845 17.845 4.461 x

277 Song chắn rác

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 17.845 17.845 4.461 x

278 Phần mềm tổng hợp báo cáo tài
chính

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 19.500 19.500 x

279 Swich Cisco WS - C 2960 - 24 TC
- L Catalyst Phòng họp số 1 1 20.900 20.900 x

280

Phần mềm quản lý, giám sát xe
chở rác và khối lượng rác thải trên
địa bản tỉnh Bắc Ninh (Bao gồm:
App trên điện thoại di động cho
hệ điều hành Android và IOS)

Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 1.928.776 1.928.776 x

281 Phần mềm quản lý Dự án (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 22.990 22.990 x

282
Phần chia sẻ dữ liệu quan trắc môi
trường cho cộng đồng trên nền
Web và Mobile

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 166.954 166.954 125.216 x

283
Phần chia sẻ dữ liệu quan trắc môi
trường cho cộng đồng trên nền
Web và Mobile

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 166.954 166.954 125.216 x

284

Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý
về cấp giấy chứng nhận an toàn
thực phẩm và kết quả thanh, kiểm
tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 493.500 493.500 x

285 Phần mềm diệt vi rút Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 136.933 136.933 x
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286 Phần mềm hệ điều hành máy chủ
Microsoft

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 96.160 96.160 x

287 Phần mềm hệ điều hành máy chủ
Microsoft

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 96.160 96.160 x

288
Phần mềm hệ thống giám sát khai
thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 2.306.897 2.306.897 1.845.518 x

289 Phần mềm kế toán HCSN MISA
Mimosa.NET 2014

Phòng KHTC số 2 (tầng
2) (Kho) 1 10.500 10.500 x

290 Phần mềm kế toán Misa Sở Nông nghiệp (cũ) 1 10.500 10.500 x

291 Phần mềm kế toán Misa Văn Phòng (tổng hợp) 1 10.500 10.500 x

292 phần mềm kế toán Misa
Mimosa.NET2014

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 10.500 10.500 x

293 Phần mềm một cửa điện tử Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 205.009 205.009 x

294 Phần mềm một cửa điện tử (DA
2012)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 269.000 269.000 x

295 Phần mềm QLTS Tổng hợp Misa Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 19.500 19.500 x x

296 Phần mềm quản lý cấp GCN (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 20.000 20.000 x

297
Phần mềm quản lý số liệu quan
trắc môi trường tự động của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 1.928.389 1.928.389 x

298 Máy SERVER HPDL 160 TS công nghệ thông tin
quản lý 1 139.150 139.150 x

299 Máy Scan HP 3000-S2 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.500 10.500 x

300 Máy scan tài liệu Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 24.750 24.750 x

301

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 26.657 26.657 19.993 x
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302 Bộ máy tính để bàn Acer -
DT.VSISV.011

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 11.583 11.583 x

303 Bộ máy tính để bàn Acer -
DT.VSISV.011

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 11.583 11.583 x

304 Bộ máy tính để bàn Dell Vostro
3250ST

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.995 10.995 x

305 Bộ máy tính nguyên chiếc Dell
vostro 3800ST

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.604 10.604 x

306 Bộ máy tính nguyên chiếc Dell
Vostro 3800ST

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.604 10.604 x

307

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 26.657 26.657 19.993 x

308 Bộ máy tính nguyên chiếc Dell
Vostro 3800ST

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.604 10.604 x

309 Bộ micro không dây cầm tay, dải
tần UHF (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 23.210 23.210 x

310 Bộ micro không dây cầm tay, dải
tần UHF (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 23.210 23.210 x

311 Bộ Salon tiếp khách gỗ tự nhiên Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 24.000 24.000 x

312 Bộ sofa da Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 95.000 95.000 x

313 Bộ thu tín hiệu (kèm mic không
dây) (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 14.850 14.850 x

314 Bộ thu tín hiệu (kèm mic không
dây) (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 14.850 14.850 x

315 Bộ máy vi tính để bàn Acer Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.850 14.850 x

316

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 26.657 26.657 19.993 x
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317

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 26.657 26.657 19.993 x

318

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết bị
phụ trợ đi kèm/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 26.657 26.657 19.993 x

319 Bộ bàn ghế tiếp khách (dự án trụ
sở 2018) Phòng Giám Đốc 1 52.792 52.792 x

320 Bộ bàn ghế tiếp khách (dự án trụ
sở 2018)

Phòng Phó Giám đốc
(Phương) 1 52.792 52.792 x

321 Bộ bàn ghế tiếp khách (dự án trụ
sở 2018)

Phòng Phó Giám Đốc
(Định-Tuấn) 1 52.792 52.792 x

322 Bộ bàn ghế tiếp khách gỗ sồi nhập
khẩu

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.000 13.000 x

323 Bộ bàn ghế tiếp khách Sofa tay gỗ
da đen

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.000 13.000 x

324 Bộ bàn, ghế giao dịch bộ phận 1
cửa

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 43.130 43.130 x

325 Bộ công cụ xử lý phân tích dữ liệu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.925 12.925 x

326 Bộ công cụ xử lý phân tích dữ liệu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.925 12.925 x

327 Bộ công cụ xử lý phân tích dữ liệu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.925 12.925 x

328 Bộ công cụ xử lý phân tích dữ liệu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.925 12.925 x

329 Bộ công cụ xử lý phân tích dữ liệu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.925 12.925 x

330 Bộ định tuyến Router 2610 XM-
DATB

TS công nghệ thông tin
quản lý 1 47.448 47.448 x
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331

Bộ lưu điện 3KVA, thời gian lưu
điện 30 phút (Thiết bị phụ trợ cho
trạm/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 26.657 26.657 19.993 x

332

Bộ lưu điện 3KVA, thời gian lưu
điện 30 phút (Thiết bị phụ trợ cho
trạm/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 26.657 26.657 19.993 x

333 Bộ lưu điện UPS Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 25.003 25.003 x x

334 Bơm định lượng hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 41.090 41.090 10.273 x

335 Bơm định lượng hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 41.090 41.090 10.273 x

336 Bơm định lượng hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 41.090 41.090 10.273 x

337 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

338 Core Switch L3 Cisco 3560X
(DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 184.330 184.330 x



QLTS.VN 26

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ
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339

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 39.970 39.970 29.978 x

340

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 39.970 39.970 29.978 x

341

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 39.970 39.970 29.978 x

342

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 39.970 39.970 29.978 x

343

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 39.970 39.970 29.978 x

344

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan (DO)
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 37.509 37.509 28.131 x

345

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan (DO)
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 37.509 37.509 28.131 x
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346

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan (DO)
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 37.509 37.509 28.131 x

347

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan (DO)
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 37.509 37.509 28.131 x

348

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan (DO)
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 37.509 37.509 28.131 x

349

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 14.075 14.075 10.556 x

350

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 14.075 14.075 10.556 x

351

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 14.075 14.075 10.556 x

352

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 14.075 14.075 10.556 x
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353 Cổng, tường rào

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 622.330 622.330 248.932 x

354 Bộ bàn ghế tiếp khách (dự án trụ
sở 2018)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 52.792 52.792 x

355 Cống thoát nước

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 405.163 405.163 162.065 x

356 Camera Hội nghị truyền hình
chuyên dụng

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 35.800 35.800 x

357 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

358 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

359 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

360 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x
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361 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

362 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

363 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

364 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

365 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

366 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

367 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x
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368 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

369 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

370 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

371 Bơm nước thải tại các trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

372

Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
huyện Yên Dũng, Lạng Giang,
Việt Yên, Tân Yên, Lục Nam và
Yên Thế

Dự án Tăng cường quản
lý đất đai và cơ sở dữ
liệu đất đai tỉnh Bắc
Giang

1 47.654.892 47.654.892 19.061.957 x

373

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 14.075 14.075 10.556 x

374 Bộ bàn ghế tiếp khách (dự án trụ
sở 2018)

Phòng Phó Giám đốc
(Lân) 1 52.792 52.792 x

375 Bộ bàn ghế tiếp khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

376 Bàn ghế tiếp khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 27.000 27.000 x

377 Bàn ghế tiếp khách phòng CCT Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 6.250 x
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378 Bàn hội trường, gỗ tần bì (KT:
2,1x0,65x0,75m) Phòng họp T12 1 11.302 11.302 9.889 x

379 Bàn họp gỗ sồi (2 chiếc) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.600 13.600 x

380 Bàn họp gỗ tần bì (KT:
9,0x2,0x0,75m) Phòng họp T12 1 65.394 65.394 57.220 x

381 Bàn họp lớn 6600x2000x760 gỗ
hương (dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 227.608 227.608 x

382 Bàn ghế phòng họp Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 26.920 26.920 10.095 x

383 Bàn làm việc gỗ hương BP QH-KH phòng
QLDD DD và BĐ 1 39.580 39.580 x

384 Bàn làm việc gỗ hương BP QH-KH phòng
QLDD DD và BĐ 1 39.580 39.580 x

385 Bàn làm việc gỗ hương Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 39.580 39.580 x

386 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL) Phòng Văn Thư 1 39.580 39.580 x

387 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL) Văn Phòng (tổng hợp) 1 39.580 39.580 x

388 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL) Phòng Văn Thư 1 39.580 39.580 x

389 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 39.580 39.580 x

390 Bàn làm việc gỗ hương BP Giá - Phòng QLDĐ
ĐĐ và BĐ 1 39.580 39.580 x

391 Bàn ghế làm việc Chi cục trưởng Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 16.000 16.000 x

392 bàn ghe 2011 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 15.500 15.500 x

393 Bàn ghế 2007 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 13.620 13.620 x

394

 Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 140.760 140.760 105.570 x
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395

 Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 140.760 140.760 105.570 x

396 503-Bộ bàn ghế tiếp khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.420 13.420 x

397 9-Tủ lạnh Pana BU343 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

398 Âm ly Sở Nông nghiệp (cũ) 1 12.400 12.400 x

399 Bãi lọc ngầm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 2.007.867 2.007.867 803.147 x

400 Bàn ăn tròn 10 ghế phụ (dự án trụ
sở 2018) Bếp ăn 1 38.098 38.098 x

401 Bàn ăn tròn 10 ghế phụ (dự án trụ
sở 2018) Bếp ăn 1 38.098 38.098 x

402 Bàn ăn tròn 10 ghế phụ (dự án trụ
sở 2018) Bếp ăn 1 38.098 38.098 x

403 Bàn ăn tròn 10 ghế phụ (dự án trụ
sở 2018) Bếp ăn 1 38.098 38.098 x

404 Bàn ghê 2005 minh quốc gỗ mun Sở Nông nghiệp (cũ) 1 36.000 36.000 x

405 Bàn ghế 2007 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 13.620 13.620 x

406 Bàn ghế 2007 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 13.620 13.620 x

407 Bàn ghế 2007 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 13.620 13.620 x

408 Bàn ghế 2007 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 13.620 13.620 x

409 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 39.580 39.580 x

410 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL) Văn Phòng (tổng hợp) 1 39.580 39.580 x

411 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng KHTC tầng 1
(Chú muôn - anh Tuấn) 1 39.580 39.580 x
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412 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 39.580 39.580 x

413 Bộ Amply Sở Nông nghiệp (cũ) 1 21.286 21.286 x

414 Bộ âu á gỗ chắc 1997 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 11.800 11.800 x x

415 Bộ bàn ghế đồng kỵ Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

416 Bộ bàn ghế đồng kỵ tiếp khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 19.950 19.950 x

417 Bộ bàn ghế gỗ Hương Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 35.000 35.000 x

418 Bộ bàn ghế gỗ Hương Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 35.000 35.000 x

419
Bộ bàn ghế họp ovan hàn Quốc,
ghế chân quỳ BQP; KT
S670xD660xH1000

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 30.600 30.600 x

420

Bộ bàn ghế HT gỗ CN, công nghệ
HQ, KT R0,6x D1,3 x C0,75; Ghế
chân quỳ khung sắt mạ hàng Bộ
QP ( 10 bàn, 20 ghế)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 40.000 40.000 10.000 x

421 Bộ bàn ghế làm việc lãnh đạo Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

422 Bộ bàn ghế làm việc lãnh đạo +
hộc di động + tủ phụ

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.300 12.300 x

423
Bộ bàn ghế Lv lãnh đạo Sở (bàn
gỗ vơner, KT 1,17 x 2,17 x 0,75;
ghế bọc da)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 2.500 x

424

Bộ bàn ghế phòng họp (Bàn chữ
O gỗ MDF, 16 ghế tựa ghỗ
nghiến, 01 ghế chủ tọa chân gỗ)-
2014

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 26.360 26.360 x

425 Bộ bàn ghế Salon gỗ nghiến Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 13.000 13.000 x

426
Bộ bàn ghế sofa mút bọc da (01
ghế dài, 02 ghế đơn + 1 bàn kèm
kính 10ly)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 2.500 x
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427 Bộ bàn ghế tiếp khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

428 Bể phản ứng bằng thép

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 82.181 82.181 20.545 x

429 Bộ bàn ghế tiếp khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 6.250 x

430 Bể phản ứng bằng thép

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 82.181 82.181 20.545 x

431 Bể kỹ thuật

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 11.635.308 11.635.308 4.654.123 x

432 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL) Phòng Thanh Tra 1 39.580 39.580 x

433 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 39.580 39.580 x

434 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 39.580 39.580 x

435 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 39.580 39.580 x

436 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng KHTC tầng 1
(Chú muôn - anh Tuấn) 1 39.580 39.580 x

437 Bàn làm việc gỗ hương (dự án
NCNL)

Phòng Nước - Khoáng
sản 1 39.580 39.580 x

438 Bàn làm việc lãnh đạo Trưởng phòng quản lý
đất đai, đo đạc và bản đồ 1 24.687 24.687 x

439 Bàn làm việc lãnh đạo (dự án trụ
sở 2018) Trưởng Phòng KHTC 1 24.687 24.687 x

440 Bàn làm việc lãnh đạo (dự án trụ
sở 2018)

Trưởng Phòng nước
khoáng sản 1 24.687 24.687 x
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441 Bàn làm việc lãnh đạo (dự án trụ
sở 2018)

BP Đo đạc- Phòng
QLDD ĐĐ và BĐ 1 24.687 24.687 x

442 Bàn làm việc lãnh đạo gỗ veneer Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 18.600 18.600 x

443 Bàn Minh Quốc 2002 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 32.500 32.500 x

444 Bàn to 3800x 600x760 gỗ hương
(dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 54.423 54.423 x

445 Bàn to 3800x 600x760 gỗ hương
(dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 54.423 54.423 x

446 Bàn trà kẹp gỗ sồi cho phòng
khách

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 73.300 73.300 x

447 Bể phản ứng bằng thép

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 82.181 82.181 20.545 x

448 Đầu kỹ thuật số 32 kênh Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 40.196 40.196 x

449 Điều hòa 2 chiều 12000 BTU (dự
án trụ sở 2018) Phòng tiếp dân 1 17.744 17.744 x

450 Điều hòa 2 chiều 18000 BTU (dự
án trụ sở 2018) Phòng Văn Thư 1 19.869 19.869 x

451

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 95.097 95.097 71.322 x

452

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 95.097 95.097 71.322 x

453

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 95.097 95.097 71.322 x
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454 Máy hủy tài liệu Nikatei PS 850 C
(dự án NCNL) Phòng Văn Thư 1 24.750 24.750 x

455 Máy in đen trắng LBP 6680 canon
(dự án NCNL gđ 1)

Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 16.900 16.900 x

456 Máy in khổ lớn (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 447.073 447.073 x

457

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 95.097 95.097 71.322 x

458 Máy khoan BOSCH pin GBH
36V-LI Plus

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 18.501 18.501 x

459 Máy khuấy hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 34.633 34.633 8.658 x

460 Máy khuấy hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 34.633 34.633 8.658 x

461 Máy khuấy hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 34.633 34.633 8.658 x

462 Máy khuấy hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 34.633 34.633 8.658 x
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463 Máy khuấy hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 34.633 34.633 8.658 x

464

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 173.330 173.330 129.997 x

465 Máy khuấy hoá chất

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 34.633 34.633 8.658 x

466

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 95.097 95.097 71.322 x

467 Máy đo tốc độ dòng chảy + cảm
biến

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 31.450 31.450 x

468 Máy đo sâu cầm tay Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.496 12.496 2.812 x

469 Máy định vị GPS Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.605 14.605 x

470 Máy định vị GPS Oregon 650 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 15.500 15.500 x

471

Máy đo bụi: PM10, PM2.5, TSP
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 983.194 983.194 737.396 x
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472

Máy đo bụi: PM10, PM2.5, TSP
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 983.194 983.194 737.396 x

473 Máy đo chất lượng nước đa chỉ
tiêu cầm tay HI9828/4

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 72.000 72.000 x

474

Máy đo COD (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 260.118 260.118 195.089 x

475

Máy đo COD (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 260.118 260.118 195.089 x

476

Máy đo COD (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 260.118 260.118 195.089 x

477

Máy đo COD (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 260.118 260.118 195.089 x

478

Máy đo COD (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 260.118 260.118 195.089 x

479 Máy đo đa chỉ tiêu nước HI98194 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 42.350 42.350 x

480 Máy đo khí đa chỉ tiêu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 19.200 19.200 x

481 Máy đo khoảng cách Sở Nông nghiệp (cũ) 1 15.730 15.730 x x
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482 Máy đo lưu lượng nước thải Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 49.500 49.500 x

483 Máy đo lưu lượng nước thải kênh
hở

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 53.000 53.000 x

484

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 173.330 173.330 129.997 x

485

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 173.330 173.330 129.997 x

486

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 173.330 173.330 129.997 x

487

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 173.330 173.330 129.997 x

488 Máy photocopy Bizhub 363 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 72.000 72.000 x

489 Máy photocopy Ricoh MP
5055SP

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 72.000 72.000 5.400 x

490 Máy photocopy RICOH MP
6055SP (2023)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 72.000 72.000 14.400 x

491 Máy Photocopy Ricoh MP 7503 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 60.000 60.000 24.000 x

492 Máy photocopy Ricoh MP 9003
SP (dự án NCNL) Phòng Văn Thư 1 643.500 643.500 x

493 Máy photocopy Ricoh MP9003SP Phòng Văn Thư 1 643.500 643.500 x

494 Máy quay phim cầm tay Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 53.000 53.000 x x
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495 Máy quay phim cầm tay FDR AX
sony

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 53.000 53.000 x

496 Máy quay video Sony HDR
PJ10E

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 16.900 16.900 x

497 Máy quyay sony HDR PJ260 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 28.000 28.000 x

498 Máy quyét tốc độ cao HP scanjet
N9120 (DA)

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 29.656 29.656 x

499 Máy quyets A0 Contex (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 174.712 174.712 x

500

Vật tư tiêu hao cho các máy phân
tích (từ mục 17-21) trong 01 năm
vận hành máy đầu tiên(Thiết bị
phụ trợ hoàn thiện hệ thống/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục không khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 216.870 216.870 162.652 x

501 Máy Scan HP 5000 s4 Phòng KHTC số 1 (tầng
2) 1 21.500 21.500 x

502 Máy Scan HP 5000 s4 Phòng Văn Thư 1 21.500 21.500 x

503 Máy phát điện Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 86.147 86.147 x

504 Máy điều hòa LG 18BTU Phòng TP Môi trường (
Anh Đường) 1 12.580 12.580 x

505

Máy phân tích Phosphate (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 421.555 421.555 316.166 x

506

Máy phân tích Phosphate (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 421.555 421.555 316.166 x
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507

Máy phân tích Ammonium (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 413.896 413.896 310.422 x

508

Máy phân tích Ammonium (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 413.896 413.896 310.422 x

509

Máy phân tích Ammonium (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 413.896 413.896 310.422 x

510

Máy phân tích Ammonium (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 413.896 413.896 310.422 x

511

Máy phân tích Ammonium (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 413.896 413.896 310.422 x

512

Máy phân tích khí CO(Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 832.376 832.376 624.282 x

513

Máy phân tích khí CO(Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 832.376 832.376 624.282 x
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514

Máy phân tích khí NO-NO2-NOx 
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 826.554 826.554 619.916 x

515

Máy phân tích khí NO-NO2-NOx 
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 826.554 826.554 619.916 x

516

Máy phân tích khí SO2, H2S
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 724.151 724.151 543.113 x

517

Máy phân tích khí SO2, H2S
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 724.151 724.151 543.113 x

518

Máy phân tích O3 (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 495.450 495.450 371.588 x

519

Máy phân tích O3 (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục không khí xung
quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 495.450 495.450 371.588 x

520

Máy phân tích Phosphate (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 421.555 421.555 316.166 x
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521

Máy phân tích Phosphate (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 421.555 421.555 316.166 x

522

Máy phân tích Phosphate (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 421.555 421.555 316.166 x

523

Máy điều hoà (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi trường
tự động liên tục nước mặt kết hợp
cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 25.300 25.300 18.975 x

524
Máy điều hoà (Thiết bị khác/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 25.300 25.300 18.975 x

525
Máy điều hoà (Thiết bị khác/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 25.300 25.300 18.975 x

526 Giọ chắn rác

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 16.436 16.436 4.109 x

527 Hệ thống âm thanh phòng họp Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 158.686 158.686 x

528 Hệ thống báo cháy bình CC Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 59.443 59.443 x

529 Hệ thống camera BVCQ Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 67.392 67.392 x
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530 Hệ thống cấp điện cho các trạm
biến áp và trạm bơm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 3.918.570 3.918.570 1.567.428 x

531 Hệ thống đầu nối từ hộ dân vào hệ
thống đường ống

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 1.116.162 1.116.162 446.465 x

532 Hệ thống điện đồng lực

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 393.115 393.115 157.246 x

533 Hệ thống điều khiển trạm bơm và
trạm xử lý

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 181.972 181.972 45.493 x

534

Hệ thống hoà trộn, tạo khí chuẩn,
hệ thống trích mẫu, khí chuẩn
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Song Mai)

1 1.629.302 1.629.302 1.221.976 x

535

Hệ thống hoà trộn, tạo khí chuẩn,
hệ thống trích mẫu, khí chuẩn
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 1.629.302 1.629.302 1.221.976 x

536 Hệ thống mã vạch (Một cửa) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 17.446 17.446 x

537 Hệ thống máy chủ: sever, firewall,
UPS Eaton

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 621.416 621.416 x
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538 Hệ thống tủ điều khiển

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 158.492 158.492 39.623 x

539 Hồ sinh học

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 4.399.459 4.399.459 1.759.784 x

540 HP ALL in - one TS 520 Kho tầng 2 1 73.150 73.150 x

541 Giọ chắn rác

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 16.436 16.436 4.109 x

542 Khung tranh phòng lãnh đạo (dự
án trụ sở 2018) Phòng Văn Thư 1 37.515 37.515 x

543 Giọ chắn rác

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 16.436 16.436 4.109 x

544 Ghế sofa bọc da cho phòng khách Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 84.000 84.000 x

545 Điều hòa 2 chiều 18000 BTU (dự
án trụ sở 2018)

Phòng Phó Giám Đốc
(Định-Tuấn) 1 19.869 19.869 x

546 Điều hòa cây Pansonic CSA
28FFH

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 27.000 27.000 x

547 Điều hòa Daikin 18000 BTU Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 19.500 19.500 x

548 Điều hòa nhiệt độ KC 18QKH Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 17.380 17.380 x

549 Điều hoà Panasonic KC 18 Phòng khách tầng 1 1 19.500 19.500 x

550 Điều tra đánh giá nguồn nước Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 248.500 248.500 x
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551 Đường ống công nghệ

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 436.072 436.072 174.429 x

552 đường truyền FTTH (dự án ncnl)
(2 năm) Phòng họp số 1 1 104.256 104.256 x

553

Duy trì, mở rộng, cập nhật phần
mềm cơ sở dữ liệu quản lý về cấp
giấy chứng nhận vệ sinh an toàn
thực phẩm và kết quả thanh kiểm
tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 97.050 97.050 x

554

Duy trì, mở rộng, cập nhật phần
mềm cơ sở dữ liệu quản lý về cấp
giấy chứng nhận vệ sinh an toàn
thực phẩm và kết quả thanh kiểm
tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 98.847 98.847 19.769 x

555 Firewall cứng astarr ASG (DA) Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 211.660 211.660 x

556 Ghế chủ tọa 620 x 550 x 1150 (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 14.843 14.843 x

557 Ghế chủ tọa 620 x 550 x 1150 (dự
án NCNL) Phòng họp số 1 1 14.843 14.843 x

558 Ghế chủ tọa 620 x 550 x 1150 (dự
án NCNL) Phòng Họp số 2 1 14.843 14.843 x

559 Ghế sofa bọc da cao cấp Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 21.000 21.000 x

560 Giá gỗ tự nhiên 5 tầng 6 đợt , 2
khoang đựng tài liệu

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 2.500 x

561 Máy scan tài liệu Canon DR C240
(dự án NCNL)

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 24.750 24.750 x

562

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 88.955 88.955 66.716 x
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563

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Tân Tiến)

1 88.955 88.955 66.716 x

564 Máy bơm điện chữa cháy 11 kw Tài sản dùng chung 1 19.280 19.280 x

565

Máy camera (2010):Sony HDR-
XR150E, ổ cứng 120GB, thẻ nhớ
Memory Sticktm và SD/SDHC
memory card. Độ phân giải hình
ảnh 3.1Megapixels (2048x1536,
4:3), màn hình LCD 2.7" Clear
Photo LCD (230K dots/Wide
16:9). Kích thước:
57x67x114mm. AC adaptor có,
sạc

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 18.900 18.900 x

566 Máy chiêú Sở Nông nghiệp (cũ) 1 20.550 20.550 x

567 Máy chiếu BP QH-KH phòng
QLDD DD và BĐ 1 20.730 20.730 x

568 Máy chiếu Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 37.000 37.000 x

569 Máy chiếu (cả giá treo) (dự án trụ
sở 2018) Phòng Họp số 2 1 31.772 31.772 x

570 Máy chiếu đa năng Hitachi S318 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 39.465 39.465 x

571 Máy chiếu Panasonic Sở Nông nghiệp (cũ) 1 48.350 48.350 x x

572 Máy chiếu Panasonic
PTLB51NTE

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 25.500 25.500 x

573 Máy chủ Express E đặt tại vùng
DMZ Cisco (dự án NCNL) Phòng Hội trường 1 445.000 445.000 x

574 Máy chủ Multiparty Cisco (dự án
NCNL) Phòng Hội trường 1 1.309.000 1.309.000 x

575 Máy chủ SAN phục vụ lưu trữ dữ
liệu HP DL 380p

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 304.305 304.305 x

576 Máy đếm hạt bụi Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 52.000 52.000 x
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577
Máy điều hoà (Thiết bị khác/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 25.300 25.300 18.975 x

578
Máy điều hoà (Thiết bị khác/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Quang Châu)

1 25.300 25.300 18.975 x

579 Máy bơm cát đặt chìm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

580

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang ( Dự án Trạm
quan trắc Trí Yên)

1 88.955 88.955 66.716 x

581 Máy bơm cát đặt chìm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

582 Máy bơm bùn chìm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

583

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Hợp Thịnh)

1 88.955 88.955 66.716 x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

584

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm Quan
trắc Mỹ Hà)

1 88.955 88.955 66.716 x

585 License cho thiết bị điều khiển
(dự án NCNL) Phòng họp số 1 1 836.500 836.500 x

586 License shared Multiparty (dự án
NCNL) Phòng Hội trường 1 257.400 257.400 x

587 Loa hội nghị Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 12.000 12.000 x

588 Màn hình hiển thị Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 39.400 39.400 x

589 Máy  scan Hp 5590 Sở Nông nghiệp (cũ) 1 12.500 12.500 x

590 Máy ảnh canon SX50 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.500 14.500 x

591 Máy ảnh Canon SX50 HS siêu
zoom 50X

Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 14.500 14.500 x

592 Máy ảnh kỹ thuật số Canon Phòng Thanh Tra 1 12.000 12.000 x

593 Máy ảnh Nikon D3200 Sở Nông nghiệp Bắc
Giang(cũ) 1 10.000 10.000 x

594 Máy ảnh số D5300 Thái Lan
Nikon

Phòng Phó chánh Văn
phòng tầng 2(anh thái) 1 65.000 65.000 x

595 Máy ảnh số Nikon Phòng Môi trường (Anh
Sơn PP) 1 65.000 65.000 x x

596 Máy bơm bùn chìm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

597 Máy bơm bùn chìm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

598 Máy bơm bùn chìm

Dự án: Khắc phục ô
nhiễm và cải thiện môi
trường làng nghề nấu
rượu truyền thống xã
Vân Hà, huyện Việt Yên

1 52.244 52.244 13.061 x

599

Vật tư tiêu hao cho các máy phân
tích (từ mục 17-21) trong 01 năm
vận hành máy đầu tiên(Thiết bị
phụ trợ hoàn thiện hệ thống/Trạm
quan trắc môi trường tự động liên
tục không khí xung quanh)

Dự án: Nâng cao năng
lực quan trắc môi trường
tự động trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang (Trạm quan
trắc Lê Lợi)

1 216.870 216.870 162.652 x

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Bùi Quang Phát

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Phan Thị Tuyết
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